
TÌM NGUỒN MÓC KHÓA CAO SU TÙY CHỈNH
BỘ TÀI LIỆU KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT: HƯỚNG DẪN NGƯỜI MUA VỀ THÔNG SỐ CÓ TÍNH ĐẾN KHUÔN

VÙNG A: MÀU CYAN
ĐÚC (PANTONE 312C)

VÙNG B: MÀU MAGENTA ĐÚC

CHỈ BÁO ĐƯỜNG
PHÂN KHUÔN

VẬT LIỆU:
CAO SU SILICONE LƯU HÓA, ĐỘ
CỨNG 70 DUROMETER SHORE A

ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỂ TÌM NGUỒN

LỚP NỀN: SƠ ĐỒ XẾP LỚP:NỀN CAO SU
TRẮNG 1. CAO SU TRẮNG 2.

VÙNG A (CYAN) 3.
VÙNG B (MAGENTA)



ĐỊNH NGHĨA VẬT LIỆU: CAO SU LÀ MỘT NHÓM, KHÔNG PHẢI MỘT LOẠI HÓA CHẤT

BỐI CẢNH KỸ THUẬT & PHẠM VI VẬT LIỆU THẺ SƠ ĐỒ MÃ VẬT LIỆU

·MÓC KHÓA CAO SU TÙY CHỈNH GỒM THÂN ĐÚC
MỀM DẺO VỚI CÁC CHI TIẾT MÀU NỔI, LÕM HOẶC
XẾP LỚP VÀ PHẦN CỨNG MÓC KHÓA GẮN KÈM.

YÊU CẦU CỦA NGƯỜI MUA

TIÊU CHUẨN
VẬT LIỆU

CAO SU MÔ TẢ NHÓM (ELASTOMER HOẶC
NHỰA LINH HOẠT). NHÀ CUNG CẤP ĐỀ XUẤT

VẬT LIỆU LINH HOẠT

TR:/N/STADMIST
THÔNG SỐ ĐÚC ĐÃ
ĐƯỢC PHÊ DUYỆT·NGƯỜI MUA KHÔNG ĐƯỢC GIẢ ĐỊNH MỘT

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỤ THỂ (NHƯ SILICONE
HOẶC PVC) CHO ĐẾN KHI ĐƯỢC NHÀ CUNG CẤP
XÁC ĐỊNH RÕ.

NHÀ CUNG CẤP XÁC ĐỊNH
HÓA HỌC CHÍNH XÁC

KIỂM TRA KHUÔN –
GIAO THỨC MAB·S
PR3TOCOL

VẬT LIỆU ĐƯỢC PHÊ
DUYỆT ĐỂ KIỂM TRA

PHẠM VI VẬT LIỆUID THÔNG SỐ



MA TRẬN PHÙ HỢP VẬT LIỆU

CAO SU ĐÚC
LINH HOẠT

KIM LOẠI PHỦ
MENGỖ KHẮC VẢI MAYACRYLIC IN

CỨNG
KÍCH THƯỚC THIẾT KẾ

CẢM GIÁC MỀM & HÌNH DÁNG LINH HOẠT

PHÙ ĐIÊU TẠO CHIỀU SÂU

MẢNG MÀU TÁCH BIỆT ĐẬM

KHẢ NĂNG THỂ HIỆN CHỮ SIÊU NHỎ

CHUYỂN SẮC DẠNG ẢNH

TRỌNG LƯỢNG KIM LOẠI CAO CẤP

CẢNH BÁO: HÃY YÊU CẦU TƯ VẤN TUYẾN THAY THẾ KHI Ý TƯỞNG CỦA BẠN PHỤ THUỘC VÀO CHUYỂN SẮC DẠNG ẢNH HOẶC CÁC LỚP IN TRONG SUỐT.



GIẢI PHẪU THÔNG SỐ: GÓC NHÌN ĐẲNG PHỐI CẢNH TÁCH LỚP

PHẦN CỨNG:
HƯỚNG PHẦN CỨNG MÓC
KHÓA VÀ VÒNG MÓC KHÓA

LỚP KẾT NỐI:
ĐẦU NỐI ĐƯỢC NHÚNG HOẶC GẮN KÈM

CÁC MẢNG NỔI RỜI:
CHI TIẾT MÀU ĐÚC NỔI

THÂN ĐẾ:
THÂN ĐÚC LINH HOẠT THỂ HIỆN
PHẦN LÕM VÀ BIÊN DẠNG CẠNH

MẶT SAU:
MẶT TRƯỚC TRƠN, CÓ
VÂN, LẶP LẠI HOẶC LOGO

ID THÔNG SỐ: KC-EXP-ISO-001



XÁC ĐỊNH BIÊN DẠNG VẬT LÝ VÀ HÌNH HỌC

TÍNH ĐA CHIỀU ĐỘ LINH HOẠT & HOÀN THIỆN TÍCH HỢP PHẦN CỨNG

LỰC UỐN
LỰC
XOẮN

LỰC
KÉO

LỰC UỐN

MÔ HÌNH 3D MINIPHẲNG CÓ PHÙ ĐIÊU

THÔNG SỐ
ĐIỂM GẮNBÓNG MỜ

CHỈ RÕ CÁCH ĐẦU NỐI ĐƯỢC NHÚNG
HOẶC GẮN. XEM XÉT LIỆU VIỆC XOẮN,XÁC ĐỊNH THIẾT KẾ PHẲNG CÓ PHÙ ĐIÊU, HAI MẶT, XẾP

LỚP HAY LÀ MỘT VẬT THỂ MINI 3D HOÀN CHỈNH.
XÁC ĐỊNH ĐỘ LINH HOẠT TỔNG THỂ VÀ VẺ NGOÀI

BỀ MẶT MONG MUỐN (BÓNG SO VỚI MỜ). XÁC
ĐỊNH CÁCH XỬ LÝ MẶT TRƯỚC, MẶT SAU VÀ CẠNH. KÉO HOẶC SỬ DỤNG LẶP LẠI CÓ CẦN MỘT KẾ

HOẠCH KIỂM TRA VẬT LÝ CỤ THỂ HAY KHÔNG.



THIẾT KẾ CHO KHUÔN: TÁCH VECTOR

LỚP TRÊN:
KHUÔN VÀNG
(VECTOR-Y)

LỚP GIỮA:
KHUÔN MAGENTA
(VECTOR-M)

LỚP DƯỚI:
KHUÔN CYAN
(VECTOR-C)

Ý TƯỞNG TỒI: ĐƠN GIẢN HÓA CHUYỂN SẮC VÀ Ý TƯỞNG SẴN SÀNG CHO KHUÔN: TÁC PHẨM VECTOR SẠCH
CHI TIẾT ẢNH THÀNH CÁC VÙNG CÓ THỂ ĐÚC.
KHÔNG THỂ SẢN XUẤT BẰNG VẬT LIỆU MÀU RIÊNG
BIỆT TRONG ÉP PHUN.

VỚI MỖI MÀU ĐÚC TRÊN MỘT LỚP RIÊNG CÓ
NHÃN. ĐẢM BẢO TÁCH VẬT LIỆU VÀ GIA CÔNG
KHUÔN CHÍNH XÁC.



VÙNG NGUY HIỂM HÌNH HỌC: THIẾT KẾ CHO TÍNH KHẢ THI

KHE HỞ TỐI
THIỂU: 0.2MM
THỰC TẾ: 0.0SMM

ĐƯỜNG KÍNH TỐI
THIỂU: 0.SMM
THỰC TẾ: 0.1MM

LƯỚI KỸ THUẬT

KHE HỞ TỐI THIỂU:
0.2MM THỰC TẾ:
0.15MMKHE HỞ TỐI THIỂU: 0.2MM

KÊNH HẸP ĐẢO NHỎ

VẬT LIỆU
MẮC KẸT

HẠN CHẾ
DÒNG CHẢY

ĐƯỜNG KÍNH TỐI
THIỂU: 0.5MM
THỰC TẾ: 0.1MM

HẠN CHẾ DÒNG CHẢY-

PHẦN LÕM SÂU & MÀU
ĐẶT GẦN NHAU

GÓC NHỌN

MÀU ĐÚC LÀ CÁC VÙNG RIÊNG BIỆT. NHÀ CUNG CẤP PHẢI XEM XÉT NHỮNG RÀNG BUỘC HÌNH HỌC CỤ THỂ NÀY ĐỂ XÁC NHẬN KHẢ NĂNG ĐÚC. GIỮ
NGUYÊN TỶ LỆ NHÃN HIỆU NHƯNG CHO PHÉP NHÀ CUNG CẤP ĐÁNH DẤU CÁC GIỚI HẠN TÍNH NĂNG TỐI THIỂU.



AN TOÀN VẬT LIỆU, TUÂN THỦ VÀ KIỂM TRA HIỆU SUẤT

TUÂN THỦ HÓA CHẤT
& AN TOÀN

MÀI MÒN & SUY
GIẢM

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC CHẤT
BỊ HẠN CHẾ VÀ KIỂM TRA AN
TOÀN TRẺ EM.

ĐÁNH GIÁ ĐỘ MÀI MÒN BỀ
MẶT VÀ HIỆU SUẤT GẮN KẾT
KHI KIỂM TRA ỨNG SUẤT VẬT
LÝ.NÊU RÕ SỚM THỊ TRƯỜNG MỤC

TIÊU VÀ NHÓM NGƯỜI DÙNG.

ĐỐI MÀUMÙI & SỰ DI CHUYỂN MÀU
KIỂM TRA MÙI VẬT LIỆU
MẠNH VÀ NGĂN MÀU
THUỐC NHUỘM DI CHUYỂN
GIỮA CÁC LỚP ĐÚC LIỀN KỀ.

YÊU CẦU ĐỀ XUẤT VẬT LIỆU VÀ
MÀU SẮC THAY VÌ GIẢ ĐỊNH
MỘT HỢP CHẤT CHUNG
CHUNG HOẶC KHỚP MÀU MÀN
HÌNH CHÍNH XÁC.



GÓI BÀN GIAO THÔNG SỐ TÁC PHẨM

TỆP 1: CÓ NHÃN TỆP 2:NỔI LÕM
NỀN

CHÚ GIẢI MÀUCÁC LỚP VECTOR

BẢN ĐỒ CHÍNH XÁC CỦA CÁC
VÙNG MÀU ĐÚC RIÊNG BIỆT.

PHÂN BIỆT CÁC VÙNG
NỔI, LÕM, NỀN, MẶT
SAU, KHOÉT RỖNG VÀ
ĐẦU NỐI.

KHOÉT
RỖNGNỀN MẶT SAU

ĐẦU NỐI

TỆP 3: TỆP 4:
TỶ LỆ & HƯỚNGMẶT CẮT TRỌNG LỰC

PHÍA TRÊN
HƯỚNG
TREO

SƠ ĐỒ MẶT CẮT THỂ HIỆN
CÁC QUAN HỆ PHÙ ĐIÊU
QUAN TRỌNG.

HÌNH THAM CHIẾU CÓ TỶ LỆ, CHỈ
RÕ HƯỚNG VÒNG MÓC KHÓA
MONG MUỐN.

QUÁ TO QUÁ TO



TIẾN TRÌNH LÀM MẪU: HÌNH DỰNG SO VỚI THỰC TẾ

MẪU KHUÔN (GIA CÔNG
KHUÔN)HÌNH DỰNG KÍCH THƯỚC (PHẲNG) MẪU TIỀN SẢN XUẤT VẬT LÝ

VẬT LIỆU

ĐƯỜNG
DẪN

LÒNG KHUÔN
A

LÒNG KHUÔN
B CỔNG

PHUN

KHỐI
KHUÔN THÉP

PHÙ ĐIÊU
ĐỘ CAO:

HỮU ÍCH CHO BỐ CỤC,
NHƯNG KHÔNG THỂ HIỆN
CẢM GIÁC VÀ ĐỘ NỔI.

XÁC MINH HÌNH HỌC VÀ
ĐƯỜNG CHẠY DAO TRƯỚC
KHI PHUN VẬT LIỆU.

CỰC KỲ QUAN TRỌNG. MẪU VẬT LÝ
CUNG CẤP NHIỀU THÔNG TIN
HƠN ĐÁNG KỂ SO VỚI HÌNH DỰNG
PHẲNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ PHÙ ĐIÊU,
ĐỘ LINH HOẠT, ĐỘ CHÍNH XÁC
MÀU VÀ TÍNH TOÀN VẸN ĐIỂM
GẮN.



YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH BÁO GIÁ: SỐ LƯỢNG VÀ KINH TẾ KHUÔN

TỔNG SỐ LƯỢNG YÊU CẦU (GHI RÕ
THEO THIẾT KẾ, PHỐI MÀU, THIẾT KẾ
MẶT SAU VÀ LỚP HOÀN THIỆN PHẦN

CỨNG)

C. YÊU CẦU LẮP RÁPA. SỐ VÙNG MÀU B. CÁC BỘ PHẬN RIÊNG BIỆT

NỐI THỦ CÔNG/TỰ
ĐỘNG DÁN KẾT DÍNH
LẮP PHẦN CỨNG

CÂU HỎI VỀ DÙNG CHUNG KHUÔN NẾU NHIỀU BIẾN THỂ MÀU DÙNG CHÍNH XÁC
CÙNG HÌNH HỌC, HÃY HỎI LIỆU KHUÔN CÓ THỂ DÙNG CHUNG (TÙY THUỘC XEM

XÉT KỸ THUẬT) ĐỂ GIẢM CHI PHÍ GIA CÔNG KHUÔN.

LƯU Ý: CUNG CẤP YÊU CẦU VỀ ĐIỂM ĐẾN VÀ KHUNG THỜI GIAN GIAO HÀNG MÀ KHÔNG GIẢ ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN.



CÂN NHẮC ĐÓNG GÓI: RỦI RO & BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

RỦI RO GIẢM THIỂU

THẺ LÓT CỨNGBIẾN DẠNG KHI VẬN CHUYỂN

TÚI POLY RIÊNG TỪNG SẢN PHẨMLEM MÀU GIỮA CÁC SẢN PHẨM

HƯỚNG ĐÓNG GÓI CỤ THỂ VÀ LỚP
BẢO VỆ

DẤU HẰN PHẦN CỨNG TRÊN
CAO SU MỀM

ĐÓNG GÓI THÔNG THOÁNG HOẶC
THOÁT KHÍ TRƯỚC KHI GIAONỒNG ĐỘ MÙI

THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI BỔ SUNG XÁC ĐỊNH RÕ NHÃN, VỊ TRÍ
MÃ VẠCH, CÁCH PHỐI SẢN PHẨM VÀ DẤU THÙNG CARTON

TRONG RFQ.



TỔNG HỢP: MÓC KHÓA CÓ TÍNH ĐẾN KHUÔN

TÍNH KHẢ THI
VẬT LIỆU

HÌNH HỌC
VECTOR TUYÊN BỐ TỔNG HỢP

MỘT MÓC KHÓA CAO SU TÙY CHỈNH
THÀNH CÔNG KHÔNG CHỈ LÀ LOGO IN
GẮN LÊN NHỰA. ĐÓ LÀ SỰ HÀI HÒA
CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU TRÚC.

TÁC PHẨM VECTOR QUYẾT ĐỊNH
KHUÔN, KHUÔN QUYẾT ĐỊNH HÌNH
HỌC, HÌNH HỌC XÁC ĐỊNH TÍNH KHẢ
THI VẬT LIỆU, VÀ BAO BÌ BẢO VỆ PHẦN
PHÙ ĐIÊU VẬT LÝ CUỐI CÙNG.

CÁC CAM KẾT KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI
CUỐI CÙNG ĐÒI HỎI TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ
NÀY ĐƯỢC XEM XÉT ĐỒNG BỘ.

TÍNH TOÀN VẸN
PHẦN CỨNG

BAO BÌ KẾT
CẤU

g
h



BẢNG ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI RFQ 8 ĐIỂM

[ ] NÊU SỐ LƯỢNG THEO THIẾT KẾ/PHỐI MÀU, ĐIỂM ĐẾN VÀ YÊU CẦU GIAO HÀNG.

[ ] YÊU CẦU XÁC ĐỊNH VẬT LIỆU LINH HOẠT VÀ LỚP HOÀN THIỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT.

[ ] XÁC ĐỊNH MẶT TRƯỚC, MẶT SAU, BIÊN DẠNG CẠNH, ĐỘ LINH HOẠT VÀ HƯỚNG TREO.

[ ] XÁC NHẬN CẤU TẠO ĐẦU NỐI, LOẠI PHẦN CỨNG MÓC KHÓA, THAO TÁC VÀ LỚP HOÀN THIỆN.

[ ] ĐÁNH DẤU CHI TIẾT NHỎ, CHỮ NHỎ, MÀU QUAN TRỌNG VÀ NHU CẦU TUÂN THỦ.

[ ] YÊU CẦU MẪU KHUÔN, MẪU VẬT LÝ VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA HIỆU SUẤT LIÊN QUAN.

[ ] CHỈ RÕ BAO BÌ, THẺ LÓT, NHÃN, CÁCH PHỐI SẢN PHẨM VÀ DẤU THÙNG CARTON.

NHẮC VỀ GIỚI HẠN: KHÔNG TỰ Ý ĐƯA RA CẤP VẬT LIỆU, ĐỘ CỨNG HOẶC MỨC
ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA. HÃY ĐỂ NHÀ CUNG CẤP ĐỀ XUẤT VÀ BẠN PHÊ DUYỆT.

] CUNG CẤP TÁC PHẨM VECTOR VỚI MÀU ĐÚC VÀ CÁC MỨC PHÙ ĐIÊU ĐƯỢC TÁCH RIÊNG.


